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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2014 và 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi (sau đây viết là Nghị định số 08). Đến nay, Dự thảo đã hoàn thiện, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trình Chính phủ Dự thảo Nghị định như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Nghị định sửa đổi
Quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản (sau đây viết gọn là TACN) đang là những vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm và môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của nước ta. Ước tính mỗi năm Việt Nam sử dụng khoảng trên 27 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, thủy sản các loại, trong đó có 17 -18 triệu tấn thức ăn chăn nuôi công nghiệp.
Nhờ có chủ trương và cơ chế chính sách hợp lý, tạo sức hấp dẫn cho thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam mà sau 20 năm từ khi có chính sách mở cửa thị trường, đã đưa Việt Nam từ nhóm nước lạc hậu về công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi trở thành nhóm nước phát triển nhất trong khu vực (năm 1992 cả nước chỉ có khoảng 400 ngàn tấn TACN công nghiệp quy đổi, đến năm 2015 đã đạt gần 19 triệu tấn, đứng thứ nhất trong khối Asean và thứ 12 trên thế giới). Công nghệ và chất lượng TACN cũng không ngừng được cải thiện với giá cả cạnh tranh (giá TACN của Việt Nam đang thuộc tốp thấp nhất trong khu vực, chỉ sau Thái Lan). Ngành công nghiệp chế biến TACN cũng là lĩnh vực thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế rất cao,  Việt Nam đã có mặt hầu hết những công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới về năng lực sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Thị trường TACN Việt Nam đang là thị trường sôi động nhất trong khu vực, đã có trao đổi hàng hóa với 65 nước và vùng lãnh thổ với khối lượng hàng hóa trung bình từ 9,0 -10,0 triệu tấn/năm, kim ngạch 4,0-4,5 tỷ USD.
Nghị định số 08 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý TACN trong nước và hội nhập quốc tế. Thực tế triển khai công tác quản lý nhà nước về TACN trong những năm qua đã chứng minh được tính chất thiết thực và hợp lý của Nghị định này, đã tạo được hành lang pháp lý phù hợp về các chính sách phát triển và quy định quản lý nhà nước đối với TACN. Nội dung và căn cứ của Nghị định 08 đã tiếp cận được hầu hết các quy định của pháp luật có liên quan, như: Luật Thuỷ sản năm 2003, Luật Thương mại năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá năm 2007 và Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004. Triển khai Nghị định đã huy động được các nguồn lực xã hội lớn đầu tư phát triển sản xuất và quản lý TACN của Việt Nam trong thời gian qua, trong đó điển hình là đã tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và kiểm định chất lượng TACN. Nhìn chung các chính sách và những quy định quản lý thức ăn chăn nuôi của Việt Nam hiện nay cơ bản là phù hợp với thông lệ quốc tế và có nhiều điểm tiến bộ hơn các nước trong khu vực, như chính sách thuế và những quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh… 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhất là khi một số Luật liên quan đã được điều chỉnh, như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thì Nghị định số 08 đã bộc lộ một số bất cập cần được sửa đổi, bổ sung, đó là: 
1. Nghị định 08 chưa có các quy định cụ thể về điều kiện SXKD và các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư và quản lý TACN là lĩnh vực SXKD có điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2015. Nghị định sửa đổi cần cụ thế và chi tiết các nội dung này phù hợp với các quy định mới của pháp luật và yêu cầu của công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và người dân tham gia lĩnh vực TACN, nhưng vẫn đảm bảo được vai trò quản lý của Nhà nước. Xuất phát từ thực tế quản lý và kinh nghiệm của tất cả các nước đều quy định kinh doanh TACN là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó nhà xưởng, trang thiết bị và chuyên gia kỹ thuật là tiên quyết phải đáp ứng được theo quy định của nhà nước thì mới được cấp phép hoạt động (áp dụng cho cả cơ sở sản xuất, gia công và cơ sở buôn bán TACN). Hiện nay trong sản xuất, Việt Nam đã có 215 nhà máy công nghiệp TACN gia súc, gia cầm với tổng  công suất thiết kế đã đạt trên 25 triệu tấn (định hướng là 20 triệu tấn vào năm 2020) và 120 nhà máy TA thủy sản với công suất thiết kế gần 6 triệu tấn, chưa kể có khoảng 500 các cơ sở chế biến thức ăn bổ sung hoặc tự phối trộn nều không có quy định đầy đủ về điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị và chuyên gia kỹ thuật thì chính khu vực chế biến vừa và nhỏ mà phần lớn là của người Việt sẽ là nguy cơ gây mất chất lượng, an toàn và thị phần TACN (Vì hầu như các doanh nghiệp có vốn FDI họ đều chủ động thực hiện rất tốt các điều kiện ban đầu này) Những quy định về điều kiện kinh doanh TACN trong Dự thảo Nghị đinh này là rất tối thiểu so với quy định của các nước phát triên trên thế giới và trong khu vực, ví dụ so với Trung Quốc (như tài liệu tham khảo đính kèm).
2. Nội dung của Nghị định 08 còn chung chung, gộp tất cả các loại TACN vào một khái niệm và chịu sự quản lý như nhau là không phù hợp, gây khó khăn cho công tác quản lý và chấp hành pháp luật. Cần phân loại rõ từng loại TACN khác nhau để đưa ra các giải pháp quản lý phù hợp, như: thức ăn thương mại, thức ăn tự phối trộn và những loại thức ăn có tính chất truyền thống, tập quán. TACN là mặt hàng nhóm 2, căn cứ để kiểm soát chất lượng ngoài việc áp theo tiêu chuẩn chất lượng do nhà sản xuất, cung cấp công bố, thì nhà nước nhất thiết phải đưa ra các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng để quản lý bắt buộc các doanh nghiệp, người SXKD phải tuân thủ nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm TACN.
3. Chính sách phát triển TACN trong Nghị định 08 đề cập quá nhiều nội dung  hỗ trợ của Nhà nước cho lĩnh vực TACN, nhưng trong thực tế lại không đúng như vậy. Điều này làm cho các đối tác quốc tế xem là Việt Nam đang bảo trợ ngành TACN. Vì ngoài chính sách thuế VAT và thuế nhập khẩu được nhà nước miễn giảm còn phần lớn nguồn lực cho ngành TACN hiện nay đều do doanh nghiệp và người chăn nuôi đầu tư, do vậy cần chỉnh sửa nội dung này cho phù hợp với thực tế sản xuất trong nước và các chủ trương, chính sách phát triển, hội nhập của Việt Nam.
4. Thành phần của TACN có rất nhiều chất dinh dưỡng, hóa chất và phụ gia với giá trị và mức độ ảnh hưởng tới chất lượng và độ an toàn TACN khác nhau. Có chất rất đắt và ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng của TACN và ngược lại. Tuy vậy trong các quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực TACN lại quy định giống nhau là không phù hợp, do đó Nghị định sửa đổi cần bổ sung những quy định về chất chính trong TACN và đặc biệt là các loại sản phẩm TACN có chứa kháng sinh làm căn cứ để người sản xuất, kinh doanh chấp hành và các cơ quan quản lý áp dụng trong quản lý, xử lý các vi phạm phù hợp.

5. Nghị định 08 đề cập nhiều đến vai trò của của các cơ quan nhà nước mà chưa thấy hết vai trò quan trọng của doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức xã hội trong hoạt động đầu tư phát triển và kiểm soát chất lượng, an toàn TACN. Nghị định sửa đổi cần bổ sung những quy định theo hướng xã hội hóa nhằm phát huy triệt để vai trò của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh và kiểm soát chất lượng, an toàn TACN.
6. Quyền súc vật là vấn đề đang được nhiều nước định ra trong trao đổi thương mại các sản phẩm chăn nuôi, trong đó có quyền đảm bảo cho vật nuôi được sử dụng các loại thức ăn chất lượng và an toàn. Con người phải kiểm soát chất lượng và an toàn TACN tương tự như một dạng thực phẩm, nhất là thức ăn cho các loại vật nuôi bị nuôi nhốt hoàn toàn. Quan niệm “thứ gì vật nuôi ăn được thì đều là TACN” đã không còn phù hợp nữa, một số nước phát triển đã giao nhiệm vụ quản lý TACN và thực phẩm cho một cơ quan quản lý (ví dụ FDA của Mỹ là cơ quan quản lý dược, thực phẩm và TACN). Do vậy trong các văn bản pháp luật cần quy định đầy đủ các khái niệm và tiêu trí về TACN nhằm hướng tới một nền chăn nuôi phát triển và thân thiện hơn.
7. Ngoài ra một số quy định của Nghị định 08 không còn phù hợp cần chỉnh sửa, như thời gian lưu mầu, lưu hồ sơ và chế độ kiểm tra… tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, người sản xuất cũng như trong hoạt động tác nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước.
Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 08 là hết sức cần thiết.

II. Quan điểm xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi
1. Phù hợp với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, phù hợp với với định hướng, chính sách phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong nước và các điều ước cam kết quốc tế liên quan đến lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.
2. Phù hợp với thực tiễn quản lý vật tư và sản phẩm chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản. Khắc phục những khó khăn và phát huy lợi thế so sánh của ngành công nghiệp chế biến TACN trong nước.
3. Quản lý SXKD thức ăn chăn nuôi là quản lý ngành SXKD có điều kiện nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thức ăn chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm các sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản của Việt Nam. 
4. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành công nghiệp chế biến TACN và xã hội hóa cao nhất các hoạt động dịch vụ công nhằm giảm thiểu gánh nặng cho ngân sách, phát huy vai trò của các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và giám sát chất lượng, an toàn TACN.
III. Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định

- Năm 2012, Vụ Pháp chế và Tổng cục Thủy sản đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể các các văn bản pháp quy có liên quan đến lĩnh vực thủy sản, trong đó đánh giá rất kỹ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
- Năm 2013, Vụ Pháp chế và Cục Chăn nuôi cũng đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể các các văn bản pháp quy có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó đánh giá rất kỹ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Ban soạn thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08, bao gồm đại diện của các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, một số Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Thành lập Tổ Biên tập là các cán bộ quản lý, chuyên gia chuyên sâu về pháp chế, và về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản;
- Tổ chức họp Ban soạn thảo/ Tổ Biên tập do Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì để xin định hướng soạn thảo và tiến hành soạn thảo;
- Tổ chức thông qua 4 cuộc hội thảo với sự tham gia của các cơ quan liên quan ở các địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội, các nhà khoa học để lấy ý kiến góp ý và chỉnh lý dự thảo.
- Tiếp thu tinh thần và nội dung của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, Dự thảo Nghị định số 08 đã được sửa đổi, bổ sung đầy đủ và chi tiết các quy định có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh TACN, nhất là những điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và an toàn thực phẩm của TACN. Những điều kiện quy định trong Dự thảo Nghị định số 08 sửa đổi là kết quả tiếp thu kinh nghiệm của các nước có nền công nghiệp TACN phát triển và đã được kiểm trứng qua thực tế của Việt Nam.
 - Nội dung Dự thảo Nghị định số 08 sửa đổi đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT và cổng thông tin Văn phòng SPS để xin ý kiến nhân dân và các đối tác quốc tế.
IV. Nội dung chính của Nghị định
1. Nội dung 
1.1. Bổ sung và làm rõ hơn một số khái niệm trong lĩnh vực TACN

Làm rõ khái niệm về TACN dinh dưỡng, TACN chức năng, TACN thương mại, TACN tự phối trộn, TACN truyền thống, chất gây mất an toàn... Những khái niệm này rất cần thiết cho việc chấp hành các quy phạm pháp luật của người SXKD lĩnh vực TACN cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng và càng phù hợp với điều kiện của Việt Nam đang còn tồn tại rất nhiều loại hình sản xuất kinh doanh chăn nuôi nói chung và TACN nói riêng.
1.2. Sửa đổi chính sách phát triển TACN

Cụ thể hơn những nội dung mà nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển trong lĩnh vực TACN thời gian tới nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh, trước hết là khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nước để hạn chế nhập khẩu những sản phẩm, nguyên liệu mà trong nước có thể tự túc được; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế biến TACN, đưa Việt Nam trở thành nước có ngành công nghiệp TACN phát triển trên thế giới.

1.3. Cụ thể các yêu cầu và điều kiện sản xuất kinh doanh, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực TACN

Đây là nội dung sửa đổi quan trọng, nhằm cụ thể hóa các yêu cầu và điều kiện cũng như các thủ tục hành chính bắt buộc chấp hành của các đối tượng liên quan đến hoạt động lĩnh vực TACN là lĩnh vực SXKD có điều kiện theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi cũng như yêu cầu của hội nhập quốc tế. Vì hầu hết các nước đều xếp TACN vào nhóm hàng hóa SXKD có điều kiện, kết hợp cả phương thức tiền kiểm và hậu kiểm, cụ thể:

- Tiền kiểm đủ điều kiện trước khi vào sản xuất, bao gồm: nhà xưởng, trang thiết bị,chuyên gia kỹ thuật và đăng ký sản phẩm vào danh mục. Những quy định tiền kiểm này rất cần thiết để đảm bảo những điều kiện cần có cho vấn đề đảm bảo chất lượng, an toàn sản xuất, an toàn thực phẩm TACN và vệ sinh môi trường. Đặc biệt có ý nghĩa với thực tiễn Việt Nam, khi mà hiện nay đã có quá quá nhiều doanh nghiệp và người dân đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh TACN, nhưng điều kiện cơ sở, vật chất kỹ thuật thì còn nhiều bất cập, nhất là ở khu vực các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở tự phối trộn, với điều kiện nhà xưởng và chuyên gia kỹ thuật hiện thời thì khó có thể có sản phẩm đảm bảo chất lượng và rất khó tồn tại trong thị trường cạnh tranh. Vì các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp nước ngoài xuất phát từ các nước công nghiệp phát triển nên nhà nước có không quy định điều kiện thì họ vẫn phải làm, nhưng đối với các doanh nghiệp trong nước nếu không có quy định về điều kiện bắt buộc thì họ rất tùy tiện và chắc chắn sẽ chấp nhận phần thua thiệt trên thị trường, gây lãng phí tiền của và tài nguyên, nguyên liệu (chi phí TACN của các công ty lớn biến biến động từ 2,5-2,6 kg TA/kg lợn tăng trọng, trong khi bình quân trong sản xuất phải là 3.2-3.5 kg TA/kg lợn tăng trọng).
- Hậu kiểm: kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề đảm bảo chất lượng, an toàn sản xuất và an toàn sản phẩm của TACN trong hoạt động kinh doanh TACN.
1.4. Bổ sung quy định về chất chính

Cần có quy định thế nào là chất chính trong TACN, là những chất quyết định đến bản chất và công dụng của sản phẩm nếu áp dụng sai sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, tới lợi ích của người sử dụng. Quy định này còn là căn cứ cho việc xây dựng và thực thi các văn bản xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh và sử dụng TACN. Tuy nhiên chất chính của từng loại nguyên liệu và TACN rất khác nhau, do vậy đề nghị Chính phủ để Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định cụ thể trong thông tư hướng dẫn sẽ phù hợp hơn.
1.5. Sửa đổi quy định về thời gian lưu mẫu

Thời gian lưu mẫu và lưu hồ sơ về chất lượng sản phẩm quy định như hiện nay trong Nghị định 08 là chưa phù hợp. Chưa có quy định về thời gian lưu hồ sơ và thời gian lưu mẫu TACN là 1 năm từ khi hết hạn là quá dài. Đề nghị bổ sung thời gian lưu hồ sơ là 3 năm và lưu mẫu là sau 30 ngày kể từ khi sản phẩm TACN hết hạn là hợp lý cả về khoa học dinh dưỡng và thực tiễn sản xuất.
1.6. Quy định về chế độ kiểm tra
Việc chi tiết các quy định về nội dung, đối tượng và chế độ kiểm tra điều kiện và chất lượng, an toàn sản phẩm TACN, trong đó có quy định loại TACN nào chiụ sự kiểm tra của cơ quan nhà nước và các quy định về chế độ miễn, giảm kiểm tra với mặt hàng TACN nhập khẩu… Những quy định này phù hợp với pháp luật hiện hành và thông lệ quốc tế, nhằm tránh cho doanh nghiệp, người kinh doanh những áp lực không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về hoạt động TACN.

Chế độ kiểm tra được quy định trong nội dung Nghị định sửa đổi nhằm đảm bảo cho việc chấp hành đúng pháp luật và tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, tránh hiện tượng lạm dụng của các cơ quan quản lý. Do vậy cần được quy định rõ về nội dung, tần suất kiểm tra và đối tượng kiểm tra trong quá trình sản xuất, kinh doanh,sử dụng TACN sản xuất trong nước và nhất là chế độ và phương pháp kiểm tra chất lượng TACN nhập khẩu được quy định rất chi tiết, khoa học trên cơ sở của pháp luật và tiếp thu nhiều kinh nghiệm của các nước phát triển. Việc thực hiện chế độ kiểm tra này đã giúp công tác kiểm soát chất lượng TACN là mặt hàng nhóm 2 nhập khẩu với số lượng rất lớn, trùng bình 10 triệu tấn/năm với hàng nghìn sản phẩm khác nhau từ trên 65 nước nhập vào VN qua trên 20 cửa khẩu mà vẫn đảm bảo thông thoáng và kiểm soát được chất lượng cho từng lô hàng được các doanh nghiệp cũng như cơ quan hải quan đồng tình cao, được bạn hàng và cơ quan thương mại nhiều nước đánh giá rất tốt.
1.7. Quy định về thanh tra TACN
 Theo quy định của Luật Thanh tra, không còn tồn tại thanh tra chuyên ngành, do vậy trong Nghị định sửa đổi không quy định những nội dung cụ thể của hoạt động thanh tra chuyên ngành TACN.

1.8. Về việc quản lý TACN theo danh mục 
Quản lý TACN theo danh mục hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, với yêu cầu thực tiễn sản xuất trong nước và hội nhâp quốc tế. Trong Nghị định này Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp cận theo hướng tăng cường vai trò tự chịu trách nhiệm của nhà sản xuất đối với chất lượng sản phẩm mà họ tạo ra, đó là việc xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng công bố của nhà sản xuất và hợp quy của sản phẩm theo QCKT quốc gia với sản phẩm TACN được phép lưu hành. Những sản phẩm TACN đáp ứng yêu cầu tối thiểu nhưng quan trọng này, được cấp mã số và đưa lên ngay Website của Bô NN-PTNT để doanh nghiệp thực hiện và các cơ quan quản lý truy cập trong tác nghiệp. Đây là hình thức đơn giản nhất có thể vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý chất lượng an toàn thực phẩm đối với TACN, mặt hàng chứa đựng rất nhiều yếu tố rủi ro vơi an toàn thực phẩm và môi trường, lí do:

- TACN là mặt hàng nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn đến sức khỏe vật nuôi, con người và môi trường. Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành mặt hàng TACN trong danh mục hàng hóa nhóm 2 và danh mục sản phẩm của các loại TACN được phép lưu hành như thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật hiện nay. Thực tế việc sử dụng chất cấm, làm dụng kháng sinh, sử dụng các nguyên liệu của công nghiệp trong sản xuất TACN…đang là những nguy cơ rất lớn ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm các sản phẩm chăn nuôi và ô nhiễm môi trường.

- Quy chuẩn kỹ thuật chỉ là căn cứ để kiểm soát mức độ an toàn của các loại hàng hóa nói chung chứ không thay thế được Danh mục sản phẩm đối với những loại hàng hóa phức tạp như TACN, vì: số lượng sản phẩm TACN trong sản xuất rất nhiều và thường xuyên thay đổi, những quy định trong các QCKT không thể đáp ứng kịp nếu không có danh mục thì không thể quản lý được, không thể biết trong sản xuất đang có bao nhiêu loại sản phẩm còn lưu hành (ví dụ trước khi Nghị định 08 chưa có hiệu lực, thì có những sản phẩm TACN mà doanh nghiệp công bố cách đó gần 20 năm không biết có còn sử dụng hay không...);
- Quản lý TACN theo danh mục đang được hầu hết các nước trên thế giới và khu vực áp dụng, cụ thể: Thái Lan và Mexico hiện mỗi nước đang có trên 50 ngàn sản phẩm TACN được lưu hành (thời hạn lưu hành sản phẩm ở Thái Lan là không thời hạn, ở Mexico là 5 năm), Indonesia quy định thời hạn của sản phẩm TACN trong danh mục là 10 năm, Malaysia thì hàng năm phải rà soát và công bố lại, Trung Quốc và Việt Nam đang áp dụng là 5 năm… Vấn đề là làm thế nào để không gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khi được xác nhận sản phẩm đủ điều kiện lưu hành và cũng không để các doanh nghiệp lợi dụng đưa ồ ạt các sản phẩm chưa đủ điều kiện vào lưu hành.

- Danh mục là hàng rào điều tiết sản xuất kinh doanh: các nước trong khu vực và trên thế giới đang sử dụng Danh mục sản phẩm TACN được phép lưu hành như một công cụ hàng rào kỹ thuật để điều tiết trao đổi thương mại, hạn chế hàng hóa TACN nước ngoài tràn vào quá nhiều nhằm bảo vệ sản xuất trong nước. Ví dụ: Trung Quốc và Thái Lan quy định thời gian để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho sản phẩm TACN đủ điều kiện lưu hành là sau 45 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ở Mexico là 60 ngày với thức ăn thông thường và 90 ngày đối với TACN có chứa thuốc kháng sinh…

- Danh mục TACN là căn cứ đề các cơ quan quản lý nhà nước triển khai những chính sách đặc thù chỉ áp dụng cho mặt hàng TACN, ví dụ: chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu, thuế VAT đối với nguyên liệu và TACN thì nhất định phải có danh mục để các cơ quan hải quan, thuế quan có căn cứ áp thuế cho những mặt hàng là TACN.

 - Việc quản lý TACN theo danh mục hiện nay, không gây phát sinh chi phí cho các doanh nghiệp, mà có tác động rất tích cực cho công tác quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuỳ tiện đưa ra quá nhiều sản phẩm TACN mà không được kiểm soát chất lượng, ví dụ việc yêu cầu sản phẩm thức ăn chăn nuôi đưa vào danh mục phải có kết quả phân tích thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, an toàn do các phòng thử nghiệm được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận nhằm đảm bảo tính chính xác của kết quả công bố, nhưng nhiều cơ sở tự phân tích hoặc phân tích ở các phòng thử nghiệm không đảm bảo yêu cầu về độ chính xác của kết quả phân tích...những sai sót này đang là phổ biến của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong nước nếu không có quy định và sự xác nhận của cơ quan quản lý thì sẽ có rất nhiều sản phẩm TACN không đảm bảo chất lượng ngay tư khi các doanh nghiệp công bố đưa vào sản xuất.

2. Cấu trúc của Nghị định

Nghị định có 8 chương và 36 điều, cụ thể:

Chương I: Những quy định chung:

Với 6 điều, quy định những vấn đề chung của lĩnh vực quản lý thức ăn chăn nuôi như: giải thích từ ngữ là những khái niệm cơ bản về thức ăn chăn nuôi, những nội dung quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi, nguyên tắc quản lý TACN có thuốc kháng sinh và chính sách của nhà nước về thức ăn chăn nuôi. 

Chương II: Điều điều kiện kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản:

Bao gồm 5 điều, quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, gia công, mua bán TACN.

Chương III: Khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới:

Bao gồm 4 điều, quy định những loại thức ăn chăn nuôi mới (chứa hoạt chất mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam) phải khảo nghiệm, điều kiện cũng như trình tự, thủ tục chỉ định cơ sở khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi cũng như việc công nhận thức ăn chăn nuôi mới.

Chương IV: 
Thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Với 3 điều, quy định các nội dung xác nhận sản phẩm TACN được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm sản phẩm TACN trong nước, nhập khẩu và xuất khẩu.

Chương V: Kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản:

Bao gồm 7 điều, quy định về điều kiện của hoạt động kiểm tra, nội dung kiểm tra và chế độ kiểm tra thức ăn chăn nuôi.

Chương VI: Quảng cáo thức ăn chăn nuôi, thủy sản:
Bao gồm 3 điều, quy định về nội dung quản cáo, thẩm quyền và trình tự thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Chương VII: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực TACN, thủy sản:

Bao gồm 5 điều, quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý; tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, sử dụng TACN.

Chương VIII: Điều khoản thi hành

Bao gồm 3 điều, quy định về thời gian hiệu lực, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong nội dung hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, phê duyệt./.
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